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TỜ TRÌNH

Dự thảo Thông tư hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và 

báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính


Kính gửi: Bộ trưởng Hà Hùng Cường

Thực hiện Quyết định số 1518/QĐ-BTP ngày 20 tháng 6 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc chủ trì, phối hợp với các đơn vị chuyên môn rà soát, xây dựng và trình Bộ trưởng ban hành Thông tư hướng dẫn công bố, niêm yết công khai thủ tục hành chính và chế độ thông tin, báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan để xây dựng Dự thảo Thông tư nêu trên.

Cục Kiểm soát thủ tục hành chính kính trình Bộ trưởng về dự thảo Thông tư hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính với các nội dung chủ yếu như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH THÔNG TƯ

1. Ngày 14 tháng 5 năm 2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 48/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát TTHC (Nghị định số 48/2013/NĐ-CP); tại khoản 10 và khoản 12 Điều 1 Nghị định số 48/2013/NĐ-CP, Chính phủ giao Bộ Tư pháp xây dựng mẫu báo cáo tình hình, kết quả thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC và chịu trách nhiệm hướng dẫn thực hiện Nghị định này.

2. Nghị định số 48/2013/NĐ-CP đã sửa đổi quy định về thời hạn công bố TTHC tại Điều 15 và chế độ thông tin báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC tại Điều 35 của Nghị định 63/2010/NĐ-CP, cụ thể: 

- Thời hạn ban hành quyết định công bố TTHC của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ bắt buộc chậm nhất trước 20 ngày làm việc tính đến ngày VBQPPL có quy định về TTHC có hiệu lực thi hành thay vì thời hạn 10 ngày như quy định trước đây; thời hạn ban hành quyết định công bố TTHC của Chủ tịch UBND cấp tỉnh và của Người đứng đầu cơ quan, đơn vị được cơ quan nhà nước cấp trên giao nhiệm vụ hoặc ủy quyền ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện thủ tục giải quyết công việc cho cá nhân, tổ chức bắt buộc chậm nhất trước 05 ngày làm việc tính đến ngày VBQPPL có quy định về TTHC có hiệu lực thi hành.

- Điều chỉnh thời gian báo cáo định kỳ về kiểm soát TTHC từ 3 tháng lên 6 tháng để giảm bớt áp lực cho các Bộ, cơ quan ngang Bộ và UBND cấp tỉnh khi thực hiện nhiệm vụ này và giao Bộ Tư pháp ban hành mẫu báo cáo để thống nhất thực hiện. Tương tự, Điều 22 của Nghị định 20/2008/NĐ-CP cũng được sửa đổi về thời hạn báo cáo định kỳ phù hợp với Điều 35 sửa đổi của Nghị định 63/2010/NĐ-CP.
3. Công bố, niêm yết công khai và chế độ thông tin, báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC là một trong các nội dung quan trọng của công tác kiểm soát TTHC, cụ thể như sau:
- Công bố và niêm yết công khai TTHC là một biện pháp để cơ quan có thẩm quyền tổ chức thực hiện quy định TTHC, đưa các quy định TTHC đi vào cuộc sống; tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức tìm hiểu, thực hiện TTHC và giám sát các cơ quan hành chính nhà nước, cán bộ, công chức nhà nước trong việc giải quyết thủ tục hành chính.
- Báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC là công cụ quan trọng trong quản lý hoạt động kiểm soát TTHC; là hình thức để thể hiện, cung cấp thông tin về kết quả đã làm được, những việc chưa làm được, tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân của tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc cũng như đề xuất, kiến nghị của cơ quan thực hiện báo cáo để cơ quan quản lý cấp trên kịp thời xử lý và giải quyết khó khăn, vướng mắc.
Hiện nay, hoạt động công bố, niêm yết công khai TTHC và chế độ thông tin, báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC đang thực hiện theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ tại hai công văn: 
Công văn số 5156/VPCP-KSTT ngày 28 tháng 7 năm 2011 về mẫu báo cáo tình hình, kết quả đánh giá, kiểm điểm trách nhiệm của bộ, ngành, địa phương trong việc thực hiện cải cách TTHC theo nhiệm vụ được phân công tại Quyết định số 945/QĐ-TTg của Thủ tướng và Công văn số 3973/VPCP-KSTT ngày 04 tháng 6 năm 2012 về mẫu báo cáo tình hình, kết quả giải quyết TTHC và hướng dẫn niêm yết công khai TTHC, nội dung và địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị. 
Hai công văn này được xây dựng trên cơ sở Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát TTHC và Quyết định số 945/QĐ-TTg ngày 20 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phân công các Bộ, ngành, địa phương thực hiện Nghị quyết số 57/2010/QH12 của Quốc hội về kết quả giám sát việc thực hiện cải cách TTHC trong một số lĩnh vực liên quan trực tiếp đến công dân và doanh nghiệp theo Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 – 2010. Nội dung hướng dẫn tại hai Công văn nêu trên đã giúp các Bộ, ngành, địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ báo cáo hàng quý theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời thực hiện nhiệm vụ về công bố, niêm yết công khai thủ tục hành chính theo quy định của Nghị định 63/2010/NĐ-CP. Tuy nhiên, nội dung hướng dẫn tại hai văn bản nêu trên không mang tính quy phạm; vì vậy, đã ảnh hưởng không nhỏ đến tính hiệu lực của việc tổ chức theo dõi và đôn đốc thực hiện. 
Từ cơ sở pháp lý và thực tế nêu trên, việc xây dựng, ban hành Thông tư hướng dẫn công bố, niêm yết công khai TTHC và chế độ thông tin, báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính là hết sức cần thiết, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả và kỷ cương hành chính trong việc thực hiện nhiệm vụ về công bố, niêm yết công khai TTHC và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC trên phạm vi cả nước.
II. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VÀ QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO THÔNG TƯ

1. Việc xây dựng Dự thảo Thông tư hướng dẫn công bố, niêm yết TTHC và báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC của Bộ Tư pháp được thực hiện theo các quan điểm chỉ đạo sau đây:

a) Tạo thuận lợi tối đa cho cá nhân, tổ chức trong việc thực hiện, giải quyết TTHC; phát huy quyền làm chủ của người dân trong việc tham gia, theo dõi, giám sát toàn bộ các hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và nâng cao chất lượng thực thi công vụ của cán bộ, công chức nhà nước;

b) Cụ thể hóa các quy định về công bố, niêm yết và chế độ báo cáo tại  Nghị định số 63/2010/NĐ-CP, Nghị định số 48/2013/NĐ-CP và Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ, đồng thời chọn lọc một số nội dung phù hợp tại Công văn số 5156/VPCP-KSTT, Công văn số 3973/VPCP-KSTT hướng dẫn về báo cáo theo Quyết định số 945/QĐ-TTg của Thủ tướng và hướng dẫn công bố, niêm yết công khai và giải quyết TTHC;
c) Bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất giữa quy định của dự thảo Thông tư với nội dung quy định về nhập, đăng tải, khai thác, sử dụng và quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC và các quy định khác có liên quan.
2. Quá trình xây dựng dự thảo Thông tư

2.1. Ngày 28 tháng 02 năm 2013, Cục Kiểm soát TTHC có Công văn số 78/KSTT-VP gửi Vụ Kế hoạch và Tài chính về việc đề nghị mở rộng phạm vi điều chỉnh của dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư số 08/2011/TT-BTP để bảo đảm bao quát cả lĩnh vực kiểm soát TTHC – một lĩnh vực mới được bổ sung vào chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp.
2.2. Trên cơ sở Kế hoạch soạn thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 08/2011/TT-BTP ngày 5 tháng 4 năm 2011 hướng dẫn một số nội dung về công tác thống kê của Ngành Tư pháp (dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 08), Cục Kiểm soát TTHC đã rà soát các biểu mẫu báo cáo thực hiện Quyết định số 945/QĐ-TTg của Thủ tướng và báo cáo tình hình, kết quả giải quyết TTHC; đồng thời đánh giá tình hình thực hiện báo cáo trong thời gian 02 năm (2011 và 2012). Ngày 22 tháng 5 năm 2013, Cục Kiểm soát TTHC đã báo cáo, trao đổi với Thường trực Tổ soạn thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 08 về 16 biểu báo cáo công tác kiểm soát TTHC. Qua trao đổi, Thường trực Tổ soạn thảo đã lựa chọn 6/16 biểu báo cáo thống kê của Cục để đưa vào dự thảo Thông tư sửa Thông tư 08, còn 10 biểu báo cáo không được đưa vào dự thảo do nội dung, lĩnh vực và chủ thể báo cáo về công tác kiểm soát rất đa dạng, các tiêu thức báo cáo lại thường xuyên thay đổi (nhất là đối với nhóm báo cáo về rà soát, đơn giản hóa TTHC, báo cáo về tình hình, kết quả giải quyết TTHC…).

Để đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất và thuận lợi trong hướng dẫn thực hiện, ngày 07 tháng 6 năm 2013, Cục Kiểm soát TTHC đã báo cáo và được Bộ trưởng giao chủ trì xây dựng dự thảo Thông tư Hướng dẫn công bố, niêm yết công khai TTHC và chế độ thông tin, báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính; đồng thời ký ban hành Quyết định 1518/QĐ-BTP ngày 20 tháng 6 năm 2013 về việc phê duyệt Kế hoạch soạn thảo Thông tư nêu trên. 

2.3. Thực hiện Quyết định số 1518/QĐ-BTP ngày 20 tháng 6 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Quyết định số 1903/QĐ-BTP về việc thành lập Tổ soạn thảo Thông tư, Cục Kiểm soát TTHC đã chủ động xây dựng Thông tư; đồng thời tổ chức nhiều cuộc họp, hội thảo với sự tham gia của các chuyên gia, lãnh đạo các Sở Tư pháp và một số sở, ngành tại hai miền Nam, Bắc để trao đổi, lấy ý kiến, hoàn thiện dự thảo Thông tư. 

Ngày …, Dự thảo Thông tư đã được thẩm định. Trên cơ sở ý kiến thẩm định của Hội đồng thẩm định, Tổ soạn thảo Thông tư đã tiếp thu, giải trình hoàn thiện dự thảo Thông tư.
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO THÔNG TƯ

1. Bố cục của dự thảo Thông tư

Dự thảo Thông tư được kết cấu, gồm: 3 chương với 22 điều. Nội dung chủ yếu như sau:

- Chương I. Công bố, niêm yết TTHC, từ Điều 1 đến Điều 9; 

- Chương II. Báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC, từ Điều 10 đến Điều 18;
- Chương III. Điều khoản thi hành, gồm các Điều 19, 20;
- Phụ lục các biểu mẫu báo cáo ban hành kèm theo Thông tư.
2. Một số nội dung chính của dự thảo Thông tư

2.1. Công bố TTHC (Từ Điều 1 đến Điều 5): Quy định trách nhiệm của Bộ, ngành, địa phương trong việc công bố TTHC trong đó các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ, cơ quan, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm dự thảo và trình quyết định công bố; Phòng Kiểm soát TTHC thuộc Tổ chức pháp chế, Sở Tư pháp tham gia ý kiến vào dự thảo Quyết định công bố do cơ quan, đơn vị gửi xin ý kiến.
2.2. Niêm yết TTHC (Từ Điều 6 đến Điều 9): Trên cơ sở Quyết định công bố của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh các cơ quan, đơn vị tiếp nhận và giải quyết TTHC thực hiện niêm yết công khai đầy đủ các TTHC thuộc phạm vi thẩm quyền; yêu cầu và cách thức niêm yết cũng được hướng dẫn tại dự thảo Thông tư.  
2.3. Báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC (Từ Điều 10 đến Điều 18): 

Quy định trách nhiệm của cơ quan, tổ chức thực hiện chế độ báo cáo cơ sở và nhận, tổng hợp báo cáo; đồng thời hướng dẫn về nội dung, thời hạn, cách thức và các biểu mẫu báo cáo. Các biểu mẫu báo cáo tại Phụ lục ban hành kèm theo thông tư bao gồm:

- Kết quả đánh giá tác động quy định TTHC tại bộ, địa phương (02 mẫu);

- Kết quả tham gia ý kiến về TTHC quy định trong các dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật tại bộ, địa phương (02 mẫu);

- Kết quả thẩm định về TTHC quy định trong các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật tại bộ, địa phương và Bộ tư pháp (03 mẫu);
 - Số TTHC, văn bản quy phạm pháp luật được công bố công khai tại bộ, địa phương (02 mẫu);
- Kết quả rà soát, đơn giản hóa TTHC tại bộ, địa phương (02 mẫu);
- Kết quả tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị về quy định hành chính (01 mẫu);
- Tình hình, kết quả giải quyết TTHC (06 mẫu) và Nguyên nhân quá hạn đối với các trường hợp tồn đọng trong giải quyết TTHC (01 mẫu).
V. VẤN ĐỀ CẦN XIN Ý KIẾN

Về trách nhiệm của Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Tổ chức pháp chế/Sở Tư pháp trong quy trình xây dựng, ban hành QĐ công bố (các điều 5, 6 và 7 Dự thảo Thông tư)
1. Có ý kiến đề nghị: Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Tổ chức pháp chế/Sở Tư pháp nên tiếp nhận, kiểm soát chất lượng dự thảo Quyết định công bố do các cơ quan, đơn vị chức năng xây dựng, đồng thời hoàn thiện và trình người có thẩm quyền ký, ban hành Quyết định công bố. Quy định như vậy sẽ đảm bảo yêu cầu về thời hạn ban hành Quyết định công bố, chất lượng của Quyết định công bố, đảm bảo thuận lợi cho việc nhập dữ liệu và mở công khai thủ tục hành chính.

2. Ý kiến khác đề nghị: Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Tổ chức pháp chế/Sở Tư pháp chỉ nên tiếp nhận, góp ý kiến dự thảo Quyết định công bố do các cơ quan, đơn vị chức năng xây dựng; việc hoàn thiện và trình người có thẩm quyền ký, ban hành Quyết định công bố sẽ do các cơ quan, đơn vị xây dựng Quyết định công bố thực hiện. Quy định như vậy để khẳng định các cơ quan này phải chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung của dự thảo Quyết định công bố.
Nội dung quy định tại Điều 5, 6, 7 của Dự thảo Thông tư đang được thiết kế thành hai phương án trên cơ sở hai nhóm ý kiến nêu trên.
Trên đây là các vấn đề chủ yếu của dự thảo Thông tư hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính kính trình Bộ trưởng xem xét, quyết định./.
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